 (
Dự báo
)3      

 
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty CP Kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh
Đại diện: 
Bùi Thị Hạnh Hiếu
	Số 123A Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 
VPGD: Số 1 Ngõ 108 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 
ĐT:024.2219.4237
	Gạo Bảo Minh với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và chế biến lúa gạo, thu mua tận nơi và cung cấp hơn 30 loại gạo đặc sản cổ truyền và nhiều sản phẩm lúa gạo giống mới năng suất cao tới mọi miền tổ quốc. 
Với hệ thống hàng trăm các đại lý thu mua đặt tận chân các bản, xã tỉnh thành trên cả nước, bà con nông dân hợp tác với Bảo Minh luôn được cam kết đầu ra cho sản phẩm. Những giống lúa tốt nhất được chọn lọc và phát triển trên những vùng đất có điều kiện thổ nhưỡng thích hợp nhất, xuyên suốt từ địa đầu tổ quốc đến mũi Cà Mau. 

	2
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Dương Thị Thu Huệ 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT:0904.684.113
	Công ty là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, áp dụng những công nghệ nuôi trồng nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. Sản phẩm nấm kim châm chiếm 95% tổng sản lượng của công ty. Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ. Hiện tại giá bán nấm kim châm tại các siêu thị từ 17.500 - 18.500 đ/gói (loại 150g).  

	3
	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco
Đại diện:
Phạm Mỹ Linh
	

Phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
ĐT:024.3975.6699

    
	Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại rau, củ, quả. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 





NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở kinh doanh rau, củ, quả
Đại diện: 
Nguyễn Thị Hà
	Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0362.820.073
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại rau, củ, quả với số lượng lớn đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và các vùng lân cận. 

	2
	Cơ sở kinh doanh rau, củ, quả
Đại diện: 
Nguyễn Thị Mai
	Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0357.411.635
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại rau, củ, quả với số lượng lớn đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và các vùng lân cận. 

	3
	Cơ sở kinh doanh rau, củ, quả
Đại diện: 
Nguyễn Khắc Trung
	
Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0967.937.867
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại rau, củ, quả với số lượng lớn đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và các vùng lân cận. 


	4
	Cơ sở kinh doanh rau, củ, quả
Đại diện: 
Nguyễn Văn Trị
	Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0972.921.617
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại rau, củ, quả với số lượng lớn đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và các vùng lân cận. 










NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện:
Phạm Văn Trình
	Thôn Phúc Lâm Hạ, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0984.664.197
	Chuyên kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.  


	2
	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi
Đại diện:
Nguyễn Văn Minh  
	Thôn Phúc Lâm Hạ, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0975.694.308
	Chuyên kinh doanh các loại thức ăn chăn nuôi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.  


	3
	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi
Đại diện:
Nguyễn Văn Thụ
	Xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0979.100.415
	Chuyên kinh doanh các loại thức ăn chăn nuôi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.  


	4
	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi
Đại diện:
Lương Văn Thể
	Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0977.905.791

	Chuyên kinh doanh các loại thức ăn chăn nuôi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận.  




	












NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện:
Hoàng Anh Tuấn
	Thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0984.750.694

	Chuyên cung cấp lợn thịt phục vụ khu vực huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận. 

	2
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện:
Nguyễn Văn Chữ
	Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0967.928.504
	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn nái phục vụ khu vực huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện:
Hoàng Thị Hường
	Xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT:0423.595.0975

	Chuyên cung cấp trứng vịt phục vụ khu vực huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 
Ngô Văn Luận
	
Thôn Thượng, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0967.682.185

	Chuyên cung cấp ếch thịt, ếch giống
phục vụ khu vực huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.


















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm sứ
Đại diện:  
Ông Nguyễn Văn Khánh
	Ki ốt 102, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội‎
ĐT: 0975.155.863
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh gốm sứ các loại. Sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại. 

	2
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm sứ
Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Hướng
	Ki ốt 122, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội‎
ĐT: 0984.947.857
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh gốm sứ các loại. Sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại. 

	3
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm sứ
Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Nga
	Ki ốt 116, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội‎
ĐT: 0983.733.086
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh gốm sứ các loại. Sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại.  

	4
	Cơ sở sản xuất kinh doanh gốm sứ
Đại diện: 
Bà Hoàng Thị Thương
	Ki ốt 60, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội‎
ĐT: 0968.568.498
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh gốm sứ các loại. Sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại. 



 












NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất chè búp khô
Đại diện: 
Bùi Trọng Đại
	
Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0986.222.435
	Chuyên cung cấp chè búp khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 


	2
	Cơ sở sản xuất chè búp khô
Đại diện: 
Bùi Thị Hà

	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0986.167.588
	Chuyên cung cấp chè búp khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.


	3
	Cơ sở sản xuất chè búp khô
Đại diện: 
Bùi Thị Hằng
	Xóm Cây De, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0985.374.688

	Chuyên cung cấp chè búp khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.


	4
	Cơ sở sản xuất chè búp khô
Đại diện: 
Bùi Thị Hiệp
	
Xóm Đồng Kiệm, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 033.440.2900

    
	Chuyên cung cấp chè búp khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.







